
A.  ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (LOẠI V)

 Vị trí 1  Vị trí 2  Vị trí 3  Vị trí 4  Vị trí 5 
1 2 3 4 5 6 7 8
I THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG TRẦN PHÚ
1 Trục đường Quốc lộ 37

1.1 Đoạn từ Đập tràn (giáp ranh giới xã Cát Thịnh) đến hết đất ông Hiền  3   2,000,000      600,000      400,000      200,000      160,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thọ  3   1,000,000      300,000      200,000      100,000      100,000 
1.3 Đoạn giáp đất ông Thành (xã Cát Thịnh) đến hết đất ông Dương (Hiền)  3      480,000      144,000      100,000      100,000      100,000 
1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Tư  3      400,000      120,000      100,000      100,000      100,000 
1.5 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Thượng Bằng La  3      150,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2 Trục đường nội thị

2.1 Từ dốc đỏ cách 100m đến hết đất ông Khiết  3      150,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Lẫm  3      300,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Cảo  3      120,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Kỳ      110,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.5 Đoạn từ ngã ba Bệnh viện nông trường đến hết đất nhà bà Dung      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.6 Đoạn từ ngã ba (nhà ông Khiên) đến hết đất ông Thuỳ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.7 Đoạn từ ngã ba đội 7 (từ nhà ông Minh) đến hết đất ông Bắc (giáp xã Minh An)      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.8 Đoạn từ đất nhà ông Viễn đến hết đất nhà ông Điều (Nhẫn)      120,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
3 Các đường liên thôn khác còn lại      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 

II THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG NGHĨA LỘ
1 Trục đường Quốc lộ 32 (hướng Nghĩa Lộ - Yên Bái)

1.1 Đoạn từ giáp xã Thanh Lương đến đường rẽ vào công ty chè Nghĩa Lộ  3   1,400,000      420,000      280,000      140,000      112,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Minh Sen  3   1,800,000      540,000      360,000      180,000      144,000 
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1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Vĩ Dương  3   1,500,000      450,000      300,000      150,000      120,000 
1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hiền Vượng  3   1,300,000      390,000      260,000      130,000      104,000 
1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Đoàn Văn Huynh  3      650,000      195,000      130,000      100,000      100,000 
1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Phạm Minh Tuyến  3      800,000      240,000      160,000      100,000      100,000 
1.7 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Sơn Thịnh  3      650,000      195,000      130,000      100,000      100,000 
2 Các đoạn đường trục chính

2.1 Đoạn QL 32 rẽ đi Thanh Lương đến hết đất bà Năm Dực      200,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.2 Đoạn từ QL32 đến hết đất bà Thái Tươi      250,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.3 Đoạn tiếp theo đến hết khu vực trạm xá      150,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
3 Đoạn từ QL32 rẽ đến khu chế biến

3.1 Đoạn từ QL32 rẽ đến hết trường trung học cơ sở Nghĩa Lộ      250,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
3.2 Đoạn tiếp theo đến cổng khu chế biến      150,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
4 Đoạn từ QL32 rẽ Phù Nham (đường giáp bờ hồ)

4.1 Đoạn từ QL32 đến hết đất nhà ông Bách      180,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Phù Nham      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
5 Đoạn từ QL32 rẽ Đồng Lú

5.1 Đoạn từ QL32 đến Ngã ba nhà ông Mạnh Lã      180,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
5.2 Đoạn tiếp theo đến ngã tư đất nhà ông Tủa      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
7 Các đường liên thôn khác còn lại      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 

III THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG LIÊN SƠN
1 Trục đường Quốc Lộ 32

1.1 Đoạn từ giáp ranh xã Sơn Lương đến hết đất nhà ông Dương (Hoa) Tổ 1  3      500,000      150,000      100,000      100,000      100,000 
1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Xôm (My) Tổ 2  3      350,000      105,000      100,000      100,000      100,000 
1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Sơn (Hương) Tổ 10  3      300,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Quyền (Thảo) Tổ 9  3      250,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Đào  Tổ 5A  3      220,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hiển (Sâm) (Cầu Cài) Tổ 5B  3      200,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
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1.7 Đoạn tiếp theo đến hết đất cây xăng bà Dung Tổ 8B  3      300,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
1.8 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Trúc (Thông)(giáp nghĩa địa) Tổ 8A  3      400,000      120,000      100,000      100,000      100,000 
2 Các đoạn đường trục chính

2.1 Đoạn từ giáp QL 32 đến hết đất nhà bà Chiển (Chiến) Tổ 3      150,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Dũng (Hiền) Tổ 4      120,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
2.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Sơn A (Tổ 6 Bản Bon)      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 
3 Các đường liên thôn khác còn lại 100,000         100,000      100,000      100,000      100,000 
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